
 

 

BÁO CÁO  

Báo cáo tài chính năm học 2023-2024 

Kế hoạch thu chi tài chính năm học 2024-2025 

 
PHẦN I 

Báo cáo tài chính năm học 2023-2024 

 

 1. Quỹ trong ngân sách 

- Năm 2024 trường đã được cấp kinh phí: 8.577.209.500đ 

- Đã thực hiện  đến 29/09/2023: 6.340.608.279đ 

- Đã chi thừa giờ kỳ II năm học 2022-2023: 192.902.200 

- Đã chi thu nhập tăng thêm đợt 1: 871.609.500đ 

- Dự toán còn trên tài khoản là: 2.236.601.221Để chi lương và chi hoạt 

động trong quý IV/ 2024 

2. Qũy ngoài ngân sách 

2.1.  Tiền học TA tự chọn K1,2 

Thu: 209.952.000 đ 

Chi: 209.952.000 đ 

Dư: 0đ 

2.5. Tiền Tin học  

Thu: 10.032.000 đ 

Chi: 10.032.000 đ 

Dư: 0đ 

2.6. Tiền học TA có giáo viên nước ngoài 

Thu: 858.165.000đ 

Chi: 858.165.000đ 

Dư: 0đ 

2.6. Tiền học TA có giáo viên người Việt 

Thu: 237.984.000đ  

Chi: 237.984.000đ 

Dư: 0đ 

2.6. Tiền học Kỹ năng sống 

Thu: 196.280.000đ  
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Chi: 196.280.000đ  

Dư: 0đ 

2.6. Tiền học Toán tư duy 

Thu: 44.400.000đ  

Chi: 44.400.000đ   

Dư: 0 

2.6. Hỗ trợ, điện, nước cơ sở vật chất 

Dư đầu năm: 18.231.903đ 

Thu 270.900.000  

Thu 289.131.903đ  

Dư: 0đ 

2.6. Tiền trông xe đạp 

           Dư: 1.514.900đ 

Thu: 38.680.000đ  

Chi: 35.830.000đ  

Dư: 4.364.900đ 

2.6. Tiền nước uống 

Thu: 90.270.000đ  

Chi: 90.270.000đ  

Dư: 0đ 

2.7. Tiền suất ăn bán trú 

Thu: 642.800.000đ 

Chi: 642.725.000 

Dư: 75.000đ 

2.8. Tiền chăm sóc bán trú 

Thu: 204.810.000đ  

Chi: 204.810.000đ  

Dư: 0đ 

2.9. Tiền học cơ sở vật chất  bán trú 

Thu: 16.700.000đ 

Chi: 16.700.000đ 

Dư: 0đ 

PHẦN II 

Kế hoạch thu chi tài chính năm học 2024-2025 

1.  Dự kiến thu 

- Quỹ đội: 40.000đ hs/ năm 

- Tiền học TA có giáo viên nước ngoài: 140.000đ tháng (35.000đ/hs/tiết) 



- Tiền Kỹ năng sống: 12.000đ/hs/tiết 

-  Tiền Toán Tư duy: 10.000đ/hs/tiết  

- Tiền Hoạt động ngoài giờ chính khóa: 8.000đ/hs/tiết 

- Tiền nước uống: 10.000đ/hs/tháng thu theo kỳ: 45.000đ/kỳ 

- Tiền xe đạp: 20.000đ/hs/tháng 

- Hỗ trợ CSVC, điện, nước cho dạy học 2 buổi/ngày: 30.000đ/tháng 

- Bán trú: 

+ Cơ sở vật chất bán trú: 200.000đ/ HS/ năm đối với học sinh khối 1,2,3 

100.000đ/ HS/ năm đối với học sinh khối 4,5 

+ Chăm sóc bán trú: 150.000đ/ HS/ tháng 

+ Suất ăn: 25.000đ/ suất ăn ( chưa bao gồm bữa phụ) 

2. Dự kiến chi 

- Quỹ đội: Chi nộp huyện đoàn: phiếu rèn luyện đội viên, khăn quàng đỏ, 

hoạt động đội.  

Tiếng anh giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, toán tư duy 

+ Chi nộp trung tâm: 85% 

+ Chi quản lý chuyên môn: 6% 

+ Chi hỗ trợ CSVC, phúc lợi: 9% 

- Tiền Hoạt động ngoài giờ chính khóa:  

+  Chi giáo viên giảng dạy: 70% 

+ Chi quản lý chuyên môn, quản lý quỹ: 15% 

+ Chi hỗ trợ CSVC, phúc lợi: 15% 

- Tiền nước uống: nộp về công ty 

- Tiền xe đạp:  

 + Chi bảo vệ trông xe: 80% 

 + Chi nộp thuế GTGT, TNDN: 10%  

 + Chi hỗ trợ vật tư trông xe: 10% 

- Hỗ trợ CSVC, điện, nước  

* Bán trú: 

- Cơ sở vật chất bán trú: Chi mua cơ sở vật chất phục vụ bán trú: mua bổ 

sung bàn ăn, ghế ăn, chăn, nước rửa, chổi… 

- Chăm sóc bán trú:  

+ Chi cô trông, suất ăn cô trông 70% 

+ Quản lý chuyên môn, quỹ: 15% 

+ Chi nhân viên: 15% 

- Suất ăn bán trú nộp công ty Đại Nam 



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm học 2023-2024 và kế 

hoạch dự kiến thu năm học 2024-2025. 

Hiệu trưởng 
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